TUẦN 1:  MÔN : ĐỊA 8

Phần I.THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
	Chương XI. CHÂU Á	`
Bài 1 :VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN


1/ Vị trí địa lí và kích thước của châu lục:
- Châu Á là một bộ phận của lục địa Á- Âu 
-Là châu lục rộng lớn nhất thế giới. Phần đất liền có diện tích: 41,5 triệu km2 (nếu tính diện tích các đảo 44,4 triệu km2)
-Nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. 
+ Điểm cực Bắc phần đất liền là mũi Sê-li-u-xkin, nằm trên vĩ tuyến 77o44’B.
 + Điểm cực Nam là mũi Pi-Ai nằm phía nam của bán đảo Ma-Lắc-Ka 1o16’B
- Châu Á  tiếp giáp với 
+3 đại dương là BBD, TBD, AĐD. +Giáp với châu Âu, châu Phi 
-Châu Á có kích thước và không gian địa lí khá rộng lớn
+Bắc -> Nam: 8500km
+Đông ->Tây: 9200km
2/ Đặc điểm địa hình và khoáng sản
a/ Đặc điểm địa hình:
+ Châu á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng rộng bậc nhất thế giới
- Hệ thống núi và sơn nguyên phân bố chủ yếu ở trung tâm lục địa theo 2 hướng chính: Đ-T, B-N.
- Các đồng bằng lớn phân bố rìa lục địa.
- Nhiều hệ thống núi, SN, ĐB nằm xen kẽ.
 Địa hình bị chia cắt phức tạp
b/ Khoáng sản:
- Châu Á có nguồn khoáng sản phong phú, quan trọng nhất: Dầu mỏ, khí đốt, sắt, Crôm, và kim loại màu.phục vụ chủ yếu cho việc phát triển công nghiệp.










TUẦN 2
Bài 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á
1. Khí hậu Châu Á phân hoá đa dạng:	
-Khí hậu châu Á rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới :
+Cực và cận cực
+Ôn đới 
+Cận nhiệt 
+Nhiệt đới
+Xích đạo .
Và nhiều kiểu khí hậu .
- Do lãnh thổ rất rộng lớn, ảnh hưởng của địa hình núi cao ngăn chắn  ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa nên các  đới khí hậu lại phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau 
2. Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa:
a/ Khí hậu gió mùa :
- Phân bố ở  Đông Á , Đông Nam Á , Nam Á 
- Đặc điểm một năm 2 mùa rõ rệt : 
+ Mùa đông có gió từ nội địa thổi ra, không khí  Khô, lạnh, ít mưa.
+ Mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào lục địa , thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều.
b/ Kiểu khí hậu lục địa:
- Phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á 
- Đặc điểm:
+ Mùa đông: Khô, rất lạnh.
+ Mùa hè: Khô, rất nóng, .(  lượng mua nhỏ TB năm thấp từ 200 -> 500m, độ bốc hơi rất lớn, độ ẩm thấp) = > Hình thành cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc.

















TUẦN 3:

Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
I) Đặc điểm sông ngòi:

1) Đặc điểm chung
- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn 
- phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp 
- chia làm 3 khu vực
2) Các khu vực sông:
	Các khu vực  sông
	Đặc điểm chính

	Bắc Á
	-Sông Ô bi, Eenit xây, S. Lê na
- Mạng lưới sông dày
- Về mùa đông các sông đóng băng kéo dài. Mùa xuân băng tuyết tan nước sông lên nhanh thường gây lũ băng lớn.

	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á( Châu Á gió mùa)
	- Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn.: Sông Amua, Hoàng Hà, Trường Giang, xaluen, Mê Công, S. Hằng, S. Ấn, 
- Các sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ, đầu thu, nước cạn vào cuối đông, đầu xuân ( Mùa mưa).

	Tây Nam Á, Trung Á
	- ít sông : S. Amua đa ri a, Xưa Đa ri a, ti-gro, Ơ phơ rát, nguồn cung cấp nước do băng tuyết tan




· Có chế độ nước phức tạp.
* Giá trị kinh tế: Giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
II) Các đới cảnh quan tự nhiên:
- Cảnh quan tự nhiên Châu Á phân hóa rất đa dạng với nhiều loại: đới đài nguyên, đới rùng cây lá kim, đới rùng hỗn hơpvà rừng lá rộng, đới thảo nguyên, đới rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, đới rùng cận nhiệt đới ẩm, xa van và cây bụi, đới hoang mạc và bán hoang mạc , cảnh quan núi cao.
+ Rừng lá kim (tai-ga) Bắc Á nơi có khí hậu ôn đới: Có diện tích  rất rộng . Phân bố ở Tây Xi-bia, SN Trung Xi-bia và 1 phần ở Đông Xi-bia.
+ Rừng cận nhiệt ở Đông Á và rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á: Là rừng giàu bậc nhất thế giới, có nhiều loại gỗ tốt, nhiều loài động vật quý hiếm .
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